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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần áo tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.

Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:

- Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.

Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:

- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.

Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông.

                            (Trích SGK Ngữ văn 9- Tập 1, trang 22- NXB GD VN, 2019)

Câu 1 (1,0 điểm): Câu chuyện được kể bằng lời của nhân vật nào? Kể theo ngôi thứ mấy?

Câu 2 (1,0 điểm): Nghĩa của từ" xin" trong câu văn:"Ông chìa tay xin tôi."

Câu 3 (1,0 điểm): Chỉ ra biện pháp tu từ được vận dụng trong câu văn in đậm.
Câu 4 (3,0 điểm): Từ cách ứng xử của các nhân vật trong truyện đã gợi trong em những suy nghĩ gì? Bài học sâu sắc nào em rút ra cho bản thân sau khi đọc truyện?  

PHẦN II: VIẾT (14 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm):  Có ý kiến cho rằng: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc”. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của gia đình đối với mỗi con người.  

Câu 2 (10 điểm):  Có một dòng suối tìm đường ra sông và xuôi về biển lớn. Em hãy tưởng tượng mình là dòng suối ấy và kể lại hành trình đầy gian nan nhưng cũng rất thú vị đó.

Chúc các em làm bài tốt!
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	PHẦN I (6 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	- Câu chuyện được kể bằng lời của nhân vật "tôi" .

- Ngôi kể:  Ngôi thứ nhất.
	0,5

0,5

	2
	- Nghĩa của từ "xin": hành động ngỏ ý với người khác, mong người ấy cho mình cái gì.
	1,0

	3
	- Biện pháp tu từ: điệp ngữ ( không có...), liệt kê (không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết)
	1,0

	4
	- Cách ứng xử của các nhân vật trong truyện đã gợi trong em những suy nghĩ:

+ Cách chào hỏi, nói năng lễ phép, lịch sự với người lớn...

+ Tình người, cử chỉ, việc làm thể hiện sự giúp đỡ chân thành với mọi người xung quanh: người gặp khó khăn, người già, đau ốm....

+  Cho đi cũng là nhận lại...

+ Về thái độ ứng xử thân thiện, những hành động đẹp cần có, nên làm,...
	1,5


	
	* HS nêu được bài học phù hợp và lí giải ngắn gọn: 

+ Không thờ ơ, vô cảm, cần tôn trọng và tế nhị với những người xung quanh....

+ Hãy yêu thương, đồng cảm, chia sẻ với những người có hoàn cảnh bất hạnh, kém may mắn...

-> Để con người gần nhau hơn, xã hội tốt đẹp hơn....
	1,5



	PHẦN II (14 điểm)

	1
	a. Mở đoạn: dẫn dắt, giới thiệu được vấn đề nghị luận
b. Thân đoạn:

- Gia đình là gì?

- Tại sao nói “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc”

- Có phải ai cũng trân trọng gia đình không?

- Em cần làm gì đẻ gia đình mãi là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc?
( HS nêu được một số dẫn chứng tiêu biểu)

c. Kết đoạn: Khái quát lại vấn đề.
	0,5
3,0

0,5

	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: Kể chuyện tưởng tượng.
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể về hành trình trải nghiệm của một dòng suối ra biển lớn.

c. Học sinh có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

* Sử dụng ngôi kể thứ nhất.

* Nội dung câu chuyện có thể theo định hướng:

- Dòng suối tự giới thiệu về mình và câu chuyện định kể.

- Kể diễn biến hành trình tìm đường ra biển:

+ Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện…

+ Diễn biến chính:

Sự việc 1: Hành trình tìm đường ra sông của dòng suối….

Sự việc 2: Hành trình xuôi về biển lớn…

Sự việc 3: Kể về cảm nhận của dòng suối khi ra biển lớn…

(Lưu ý: Trong các sự việc, những gian nan và những điều thú vị không lặp lại một cách máy móc mà có sự phát triển theo chiều hướng tích cực.)
- Kết thúc câu chuyện và bài học dòng suối tự rút ra.

d. Chính tả, ngữ pháp:

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25
0,25

9,0

0,25

0,25


* Lưu ý: Trên đây là định hướng chấm, trong quá trình chấm giám khảo cần linh hoạt vận dụng biểu điểm, trân trọng sự sáng tạo của học sinh.

